
STT Nhan đề Tên tác giả/ Biên soạn Nhà XB Nơi XB
Năm 

XB

Phân 

loại

Số 

lượng

1 100 câu chuyện lý thú về môn KHTN 6 HOÀNG TRỌNG KỲ ANH Dân Trí Hà Nội 2024 5 2

2 Bài tập đọc hiểu Ngữ Văn 8 - Tập 1 PHẠM THỊ THU HIỀN ĐHHuế Huế 2023 8(083) 3

3 Bài tập đọc hiểu Ngữ Văn 8 - Tập 2 PHẠM THỊ THU HIỀN ĐHHuế Huế 2023 8(083) 3

4 Bài tập đọc hiểu Ngữ văn 9, tập hai PHẠM THỊ THU HIỀN ĐH Huế Huế 2024 8 3

5 Bài tập đọc hiểu Ngữ văn 9, tập một PHẠM THỊ THU HIỀN ĐH Huế Huế 2024 8 3

6 Bài tập em học Toán 8/1  VŨ HỮU BÌNH ĐHSP Hà Nội 2023 51(083) 1

7 Bài tập em học Toán 8/2 VŨ HỮU BÌNH ĐHSP Hà Nội 2023 51(083) 1

8

Bài tập phát triển năng lực Địa lí 6 – Bộ sách Chân trời sáng 

tạo MAI PHÚ THANH
GDVN Hà Nội 2021 91(083)

3

9
Bài tập phát triển năng lực Giáo dục công dân 6 - Bộ sách Chân 

trời sáng tạo HUỲNH VĂN SƠN
GDVN Hà Nội 2021 371(083)

3

10

Bài tập phát triển năng lực Khoa học tự nhiên 6 - Bộ sách 

Chân trời sáng tạo CAO CỰ GIÁC
GDVN Hà Nội 2021 5(083)

3

11
Bài tập phát triển năng lực Lịch sử 6 – Bộ Chân trời sáng tạo

HUỲNH VIỆT HÙNG
GDVN Hà Nội 2021 9(083)

3

12
Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 6 – Tập 1 – Bộ sách Chân 

trời sáng tạo NGUYỄN VĂN THUẤN
GDVN Hà Nội 2021 8(083)

3

13
Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 6 – Tập 2 – Bộ sách Chân 

trời sáng tạo NGUYỄN VĂN THUẤN
GDVN Hà Nội 2021 8(083)

3

14

Bài tập phát triển năng lực Toán 6, Tập 1 - Bộ sách Chân 

trời sáng tạo NGUYỄN ĐỨC TẤN
GDVN Hà Nội 2021 51(083)

3

15
Bài tập thực hành Công nghệ 6 (Theo Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018) NGUYỄN THỊ CẨM VÂN
GDVN Hà Nội 2021 6(083)

3

16
Bài tập thực hành đọc hiểu Ngữ văn Lớp 6 Tập 1 (Theo Chương 

trình Giáo dục phổ thông 2018) NG THỊ HỒNG NAM GDVN Hà Nội 2021 8(083) 3

17
Bài tập thực hành đọc hiểu Ngữ văn Lớp 6 Tập 2 (Theo Chương 

trình Giáo dục phổ thông 2018) NG THỊ HỒNG NAM
GDVN Hà Nội 2021 8(083)

3



18

Bài tập thực hành Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 (Theo 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018) NGUYỄN HỮU LONG
GDVN Hà Nội 2021 371(083)

3

19
Bài tập thực hành Khoa học tự nhiên 6 (Theo Chương trình Giáo 

dục phổ thông 2018) TỐNG XUÂN TÁM
GDVN Hà Nội 2021 5(083)

3

20
Bài tập thực hành Lịch sử và Địa lí 6 (Theo Chương trình Giáo 

dục phổ thông 2018 ĐỖ ANH
GDVN Hà Nội 2021 9(083)

3

21
Bài tập thực hành Mĩ thuật 6 (Theo Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018) NGUYỄN THỊ MAY
GDVN Hà Nội 2021 7(083)

3

22
Bài tập thực hành Ngữ Văn Lớp 6 Tập 1 

(Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018) BÙI THANH TRUYỀN GDVN Hà Nội 2021 8(083) 3

23
Bài tập thực hành Ngữ Văn Lớp 6 Tập 2 

(Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018) BÙI THANH TRUYỀN GDVN Hà Nội 2021 8(083) 3

24
Bài tập thực hành Ngữ Văn Lớp 7 Tập 1 

(Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018) BÙI THANH TRUYỀN GDVN Hà Nội 2023 8(083) 3

25
Bài tập thực hành Ngữ Văn Lớp 7 Tập 2

(Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018) BÙI THANH TRUYỀN GDVN Hà Nội 2023 8(083) 3

26
Bài tập thực hành Tập làm văn Lớp 6 Tập 1

(Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018) NGUYỄN VĂN TÙNG GDVN Hà Nội 2021 8(083) 3

27
Bài tập thực hành Tập làm văn Lớp 6 Tập 2

(Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018) NGUYỄN VĂN TÙNG GDVN Hà Nội 2021 8(083) 3

28
Bài tập thực hành Tập Làm Văn Lớp 7 Tập 1 (Theo Chương trình 

Giáo dục phổ thông 2018) NGUYỄN VĂN TÙNG GDVN Hà Nội 2023 8(083) 3

29
Bài tập thực hành Tập Làm Văn Lớp 7 Tập 2 (Theo Chương trình 

Giáo dục phổ thông 2018) NGUYỄN VĂN TÙNG GDVN Hà Nội 2023 8(083) 3

30
Bài tập thực hành Tin học 6 (Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 

2018) CAO MINH QUÝ GDVN Hà Nội 2021 6T7 3

31
Bài tập thực hành Toán Lớp 6 Tập 1 (Theo Chương trình Giáo 

dục phổ thông 2018) DƯƠNG BẢO LỘC GDVN Hà Nội 2021 51(083) 3

32
Bài tập thực hành Toán Lớp 6 Tập 2 (Theo Chương trình Giáo 

dục phổ thông 2018) DƯƠNG BẢO LỘC GDVN Hà Nội 2021 51(083) 3

33
Bài tập tiếng anh dùng kèm I-LEARN SMART WORLD 8 

(không đáp án) NGUYỄN H THANH LY
ĐHQGHN Hà Nội 2023 4(A)

3



34
Bài tập tiếng anh dùng kèm I-LEARN SMART WORLD 9 

(không đáp án) NGUYỄN H THANH LY
ĐHQGHN Hà Nội 2024 4(A)

3

35 Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh 6 HOÀNG THANH ĐHSP Hà Nội 2021 4(A) 1

36 Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 7 HOÀNG THANH ĐHSP Hà Nội 2021 4(A) 1

37 Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 8 HOÀNG THANH ĐHSP Hà Nội 2024 4(A) 3

38 Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh 9 HOÀNG THANH ĐHSP Hà Nội 2024 4(A) 3

39 Bồi dưỡng HSG KHTN 6 CAO CỰ GIÁC ĐHQGHN Hà Nội 2024 5 3

40 Bồi dưỡng HSG KHTN 7 CAO CỰ GIÁC ĐHQGHN Hà Nội 2023 5 3

41 Bồi dưỡng HSG KHTN 8 CAO CỰ GIÁC ĐHQGHN Hà Nội 2024 5 3

42 Bồi dưỡng Khoa học tự nhiên 8 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ ĐHSP Hà Nội 2023 5(083) 3

43
Bồi dưỡng kiến thức sinh học trong Khoa học tự nhiên 6

PHAN KHẮC NGHỆ
ĐHQG Hà Nội 2023 5(083)

3

44 Bồi dưỡng Tiếng Anh 6 ĐH Huế Huế 2023 4(A) 3

45 Bồi dưỡng Tiếng Anh 7 ĐH Huế Huế 2023 4(A) 3

46 Bồi dưỡng Tiếng Anh 8 ĐH Huế Huế 2023 4(A) 3

47
Bồi dưỡng Tiếng anh 9 i- learn Smart World

NHIỀU TÁC GIẢ
ĐH Huế Huế 2024 4(A)

3

48 Bộ đề kiểm tra Toán 8 (Cánh Diều) TRỊNH VĂN BẰNG ĐHQGHN Hà Nội 2025 51 1

49 Bộ đề kiểm tra Toán 7 (Cánh Diều) TRỊNH VĂN BẰNG ĐHQGHN Hà Nội 2025 51 1

50 Để học tốt KHTN 6 NGÔ VĂN HƯNG ĐHQGHN Hà Nội 2022 5 3

51 Để học tốt KHTN 7 NGÔ VĂN HƯNG ĐH Huế Huế 2022 5 3

52 Để học tốt Lịch sử và Địa lý 6 ĐỖ THANH BÌNH ĐHQGHN Hà Nội 2021 9 3

53 Để học tốt Lịch sử và Địa lý 7 ĐỖ THANH BÌNH ĐHQGHN Hà Nội 2022 9 3

54
Đề kiểm tra đánh giá Địa lí 6 (bám sát SGK Chân trời sáng tạo và 

Kết nối tri thức với cuộc sống) ĐOÀN XUÂN TÚ ĐHQG Hà Nội 2022 9 3

55
Đề kiểm tra đánh giá Giáo dục công dân 6 (bám sát SGK 

Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống) VÕ THỊ XUÂN ĐHQG Hà Nội 2021 37 2



56

Đề kiểm tra đánh giá Lịch sử 6 (bám sát SGK Chân trời sáng tạo 

và Kết nối tri thức với cuộc sống) TẠ THÚY ANH ĐHQG Hà Nội 2022 9 3

57 Đề kiểm tra Khoa học tự nhiên 6 VŨ MẠNH HÀ ĐHQGHN Hà Nội 2023 8 2

58 Đề kiểm tra Toán 6 tập 1 -15 phút, giữa kì, cuối kì TRỊNH VĂN BẰNG ĐHQG Hà Nội 2021 51 3

59
Đề kiểm tra, đánh giá Vật lí 7 - KHTN (bám sát SGK 

Kết nối tri thức với cuộc sống) MAI TRỌNG Ý ĐHQG Hà Nội 2022 53 3

60 Địa danh và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam KIM QUANG MINH NXBHN Hà Nội 2024 91 1

61 Định hướng phát triển năng lực Toán 9/1 (KNTT) NGUYỄN ĐỨC TẤN ĐHSP Hà Nội 2024 51 1

62

Định hướng và phát triển tư duy giải bài tập 

Toán khó lớp 6/1 (dùng chung cho các bộ SGK hiện hành)

NGUYỄN ĐỨC TẤN ĐHQG Hà Nội 2022 51 1

63

Định hướng và phát triển tư duy giải bài tập 

Toán khó lớp 6/2 (dùng chung cho các bộ SGK hiện hành)

NGUYỄN ĐỨC TẤN ĐHQG Hà Nội 2022 51 1

64 Đề kiểm tra đánh giá Địa Lí 7 (KNTT) ĐOÀN XUÂN TÚ ĐHSP Hà Nội 2022 91 1

65
Đọc một hơi lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh

HUỲNH BÁ LỘC
Tổng hợp TPHCM 2025 9

66 Em học Toán 6/1 (chương trình giáo dục phổ thông mới) VŨ HỮU BÌNH ĐHSP Hà Nội 2021 51 1

67 Em học Toán 6/2 (chương trình giáo dục phổ thông mới) VŨ HỮU BÌNH ĐHSP Hà Nội 2021 51 1

68

Gia Định phong cảnh vịnh (Cổ Gia Định phong cảnh vịnh Gia 

Định thất chủ vịnh, Kim Gia Định phong cảnh vịnh NGUYỄN ĐÌNH ĐẦU
Trẻ TPHCM 2023 91

2

69 Giải bằng nhiều cách các bài Toán lớp 6 NGUYỄN ĐỨC TẤN ĐHSP Hà Nội 2021 51 1

70 Giải bằng nhiều cách các bài Toán lớp 6 NGUYỄN ĐỨC TẤN ĐHSP Hà Nội 2021 51 1

71

Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 6 (dùng 

chung cho các bộ SGK hiện hành) NGUYỄN DỤC QUANG ĐHSP Hà Nội 2022 371 4



72

Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 7 (dùng 

chung cho các bộ SGK hiện hành) NGUYỄN DỤC QUANG ĐHSP Hà Nội 2022 371 4

73
Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 8

NGUYỄN DỤC QUANG
ĐHSP Hà Nội 2023 371(083) 3

74

Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé gái - Tớ 

biết quý trọng cơ thể mình (Dạy trẻ cách nhận biết và 

bảo vệ các bộ phận cơ thể) THU NGÂN dịch Hà Nội Hà Nội 2021 371 3

75

Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé gái - Tớ 

dũng cảm nói không với kẻ xấu! (Dạy trẻ cách chống 

lại các hành vi xâm hại, tự bảo vệ bản thân) THU NGÂN dịch Hà Nội Hà Nội 2021 371 3

76 Giúp em giỏi Toán 6/1 (chương trình giáo dục phổ thông mới)NGUYỄN ĐỨC TẤN ĐHQG Hà Nội 2021 51 1

77 Giúp em giỏi Toán 6/2 (chương trình giáo dục phổ thông mới)NGUYỄN ĐỨC TẤN ĐHQG Hà Nội 2021 51 1

78 Kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ LÊ HẢI TRIỀU QĐND TPHCM 2024 91 1

79 Kiểm tra, đánh giá Giáo dục công dân 8 VŨ ĐÌNH BẢY HỒNG ĐỨC Hà Nội 2023 371(083) 2

80 Kiến thức cần nhớ Khoa học tự nhiên 6 MAI TRỌNG Ý ĐHQGHN Hà Nội 2024 5 1

81 Kiến thức cần nhớ Khoa học tự nhiên 9 MAI TRỌNG Ý ĐHQGHN Hà Nội 2025 5 1

82
Luyện giải bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

DƯƠNG HƯƠNG
ĐHQGHN Hà Nội 2023 4(A)

3

83
Luyện giải bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 9

DƯƠNG HƯƠNG
ĐHQGHN Hà Nội 2023 4(A)

1

84 Lý Tự Trọng  - Sống mãi tên Anh VĂN TÙNG Kim Đồng Hà Nội 2021 9(V)2 3

85

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; 

phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo 

lực 

CTQGST Hà Nội 2022 34(083)

2

86 Nguyễn Đức Cảnh NGHIÊM ĐA VĂN Kim Đồng Hà Nội 2023 9(083) 2

87 Nhà giả kim MICHAEL SCOTT Trẻ TPHCM 2020 N(52)3 2

88 Nhật ký cô giáo - Học kỳ hè HỒ YÊN THỤC TỔNG HỢP TPHCM 2021 V24 2



89 Những bài làm Văn tiêu biểu 8 NGUYỄN XUÂN LẠC ĐHQGHN Hà Nội 2020 8 3

90
Những bài văn nghị luận đặc sắc 7 (dùng chung cho các bộ SGK 

hiện hành) TẠ ĐỨC HIỀN ĐHQG Hà Nội 2022 8 1

91 Những câu đố trắc nghiệm về LSDT & LSCM VN Nhiều tác giả Trẻ TPHCM 2020 9 3

92 Những đoạn và bài Văn hay lớp 6 LÊ PHƯƠNG LIÊN ĐHQG Hà Nội 2021 8 1

93 Những người thầy trong sử Việt NGUYỄN QUỐC TÍN Kim Đồng Hà Nội 2020 371 2

94 Những tài liệu, hiện vật kể chuyện Bác Hồ VŨ THỊ KIM YẾN Hà Nội Hà Nội 2021 3K5H 1

95 Những tâm hồn cao thượng JACK CANFIELD Tổng hợp TPHCM 2020 N(7) 2

96 Những thiếu nhi bên Bác ngày ấy KIỀU MAI SƠN Kim Đồng Hà Nội 2023 3K5H 5

97 Những thí nghiệm Hoá Học bổ ích NGUYỄN ĐÌNH ĐỘ ĐHQGHN Hà Nội 2025 54 1

98
Những bài văn theo chuẩn kiến thức kĩ năng Ngữ Văn 6 

PHẠM NGỌC THẮM
ĐHQGHN Hà Nội 2025 8

1

99 Những bài làm văn mẫu 6 PHẠM NGỌC THẮM ĐHQGHN Hà Nội 2025 8 1

100 Phân tích bình giảng Thơ Văn 6 TẠ ĐỨC HIỀN ĐHQGHN Hà Nội 2024 8 1

101 Practice Test grade 9 TRẦN THỤY THÙY TRINH ĐH Huế Huế 2023 4(A) 2

102

Phát triển kĩ năng đọc hiểu và viết văn bản theo thể loại Ngữ 

văn 6 (KNTT) ĐÀO PHƯƠNG HUỆ
ĐHSP Hà Nội 2025

8 1

103

Phát triển kĩ năng đọc-hiểu và viết văn bản Ngữ Văn 9 

(CTST))

NGUYỄN THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ THU HÀ
ĐHSP Hà Nội 2025 8

1

104 Sinh học cơ bản và nâng cao 8 LÊ ĐÌNH TRUNG ĐHQGHN Hà Nội 2021 57 1

105 Sổ tay ngữ Văn 8 ĐỖ KIM HẢO ĐHQG Hà Nội 2021 8 3

106 Sống như Anh TRẦN ĐÌNH VÂN Kim Đồng Hà Nội 2021 9(V)2 3

107 Sử dụng số liệu và biểu đồ trong Địa Lí NGUYỄN ĐỨC VŨ ĐHQGHN Hà Nội 2025 91 1

108

Sử dụng phương pháp cauchy-schwarz để chứng minh bất 

đẳng thức 

VŨ QUỐC BÁ CẦN

TRẦN QUỐC ANH
ĐHQGHN Hà Nội 2024 51

1

109 Sài Gòn Xuân Mậu Thân 1968 NGUYỄN VĂN TÀU Tổng hợp TPHCM 2025 9 1

110
Tập bản đồ & tranh ảnh Địa lí 7 - Dùng cho thực hành

LÊ THÔNG 
ĐHQGHN Hà Nội 2022 91

2

111
Tập bản đồ & tranh ảnh Địa lí 8 - Dùng cho thực hành

LÊ THÔNG 
ĐHQGHN Hà Nội 2023 91

2



112
Tập bản đồ & tranh ảnh Lịch sử 7 - Dùng cho thực hành

ĐỖ THANH BÌNH
ĐHQGHN Hà Nội 2022 9

2

113 Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí 6 Phần Địa lí PHÍ CÔNG VIỆT GDVN Hà Nội 2024 9 3

114 Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí 6 Phần Lịch sử ĐINH NGỌC BẢO GDVN Hà Nội 2024 9 3

115 Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí 7 Phần Địa lí PHÍ CÔNG VIỆT GDVN Hà Nội 2024 9 3

116 Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí 7 Phần Lịch sử NGHIÊM ĐÌNH VỲ GDVN Hà Nội 2024 9 5

117 Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí 8 Phần Địa lí PHÍ CÔNG VIỆT GDVN Hà Nội 2024 9 5

118 Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí 8 Phần Lịch sử TRỊNH ĐÌNH TÙNG GDVN Hà Nội 2024 9 3

119 Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí 9 Phần Địa lí ĐÀO NGỌC HÙNG GDVN Hà Nội 2024 9 5

120 Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí 9 Phần Lịch sử TRỊNH ĐÌNH TÙNG GDVN Hà Nội 2024 9 3

121 Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí phần Địa lí 7 PHÍ CÔNG VIỆT GDVN Hà Nội 2022 91 4

122
Tập bản đồ, tranh ảnh và Câu hỏi luyện tập Lịch sử 8

NGUYỄN VĂN NINH
ĐH Huế Huế 2023 9

2

123
Toán thông minh & phát triển 7 (dùng chung cho các bộ SGK 

hiện hành) NGÔ LONG HẬU ĐHQG Hà Nội 2022 51 1

124 Văn bản đọc hiểu Ngữ văn 6 ĐỖ NGỌC THỐNG ĐHQGHN Hà Nội 2021 8 3

125 Văn bản đọc hiểu Ngữ văn 7 ĐỖ NGỌC THỐNG ĐHQGHN Hà Nội 2022 8 3

126 Văn bản đọc hiểu Ngữ Văn 8 ĐỖ NGỌC THỐNG ĐHHuế Huế 2023 8(083) 2

127 Văn bản đọc hiểu Ngữ văn 9 ĐỖ NGỌC THỐNG ĐH Huế Huế 2024 8 3

128 Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam NGUYỄN HẠNH NXBHN Hà Nội 2022 91 1

129 Văn thuyết minh, biểu cảm, nghị luận lớp 6 KIỀU BẮC ĐHQG Hà Nội 2021 8 2

130 Văn tự sự, miêu tả lớp 6 KIỀU BẮC ĐHQG Hà Nội 2021 8 2

131 Vở bài tập Khoa học tự nhiên 8 - tập 1 ĐẶNG THỊ OANH ĐHQG Hà Nội 2023 5(083) 4

132 Vở bài tập Khoa học tự nhiên 8 - tập 2 ĐINH QUANG BẢO ĐHQG Hà Nội 2023 5(083) 4

133 Vở bài tập Ngữ Văn 8 - Tập 1 ĐỖ NGỌC THỐNG ĐHHuế Huế 2023 8(083) 3

134 Vở bài tập Ngữ Văn 8 - Tập 2 ĐỖ NGỌC THỐNG ĐHHuế Huế 2023 8(083) 3

135 Vở thực hành Công nghệ 6 (bộ CTST) BÙI VĂN HỒNG GDVN Hà Nội 2022 6(083) 3

136 Vở thực hành Công nghệ 7 (bộ CTST) BÙI VĂN HỒNG GDVN Hà Nội 2022 6(083) 3

137 Vở thực hành khoa học tự nhiên 6, tập hai (Bộ CTST) CAO CỰ GIÁC GDVN Hà Nội 2022 5(083) 3

138 Vở thực hành khoa học tự nhiên 6, tập một (Bộ CTST) CAO CỰ GIÁC GDVN Hà Nội 2022 5(083) 3

139 Vở thực hành khoa học tự nhiên 7, tập hai (bộ CTST) CAO CỰ GIÁC GDVN Hà Nội 2022 5(083) 3



140 Vở thực hành lịch sử và địa lí 6 - phần địa lí (Bộ CTST) ĐỖ DŨNG GDVN Hà Nội 2022 9(083) 3

141 Vở thực hành lịch sử và địa lí 6 - phần lịch sử (Bộ CTST) HUỲNH VIẾT HÙNG GDVN Hà Nội 2022 9(083) 3

142 Vở thực hành lịch sử và địa lí 7 - phần địa lí (Bộ CTST) ĐỖ DŨNG GDVN Hà Nội 2022 9(083) 3

143 Vở thực hành mĩ thuật 6 (bộ CTST) TRẦN ĐOÀN THANH NGỌC GDVN Hà Nội 2022 7(083) 3

144 Vở thực hành Ngữ văn 6 tập 1 (bộ CTST) LÊ THỊ NGỌC ANH GDVN Hà Nội 2022 8(083) 5

145 Vở thực hành Ngữ văn 6 tập 2 (bộ CTST) LÊ THỊ NGỌC ANH GDVN Hà Nội 2023 8(083) 5

146 Vở thực hành Ngữ văn 7 tập 1 (bộ CTST) LÊ THỊ NGỌC ANH GDVN Hà Nội 2022 8(083) 5

147 Vở thực hành Ngữ văn 7 tập 2 (bộ CTST) LÊ THỊ NGỌC ANH GDVN Hà Nội 2022 8(083) 5

148 Vở thực hành toán 6, tập 1 (bộ CTST) HUỲNH NGỌC THANH GDVN Hà Nội 2022 51(083) 5

149 Vở thực hành toán 6, tập 2 (bộ CTST) HUỲNH NGỌC THANH GDVN Hà Nội 2022 51(083) 5

150 Vở thực hành toán 7, tập hai (bộ CTST) HUỲNH NGỌC THANH GDVN Hà Nội 2022 51(083) 3

151 Vở thực hành toán 7, tập một (bộ CTST) HUỲNH NGỌC THANH GDVN Hà Nội 2022 51(083) 3


